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QUỐC HỘI 
  

Luật số: 92/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG DÂN SỰ  
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng dân sự. 

 
Phần thứ nhất 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Chương I 
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự  
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; 

trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết 
các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 
động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án 
giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương 
mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án 
dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thủ tục công 
nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 
ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền 
và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị 
vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
(sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải 
quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật. 

Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự  
1. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, 
vùng biển và vùng trời. 



 
4 CÔNG BÁO/Số 1251 + 1252/Ngày 29-12-2015 
  

2. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng dân sự 
do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở nước ngoài. 

3. Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng đối với việc giải quyết vụ việc dân sự 
có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc 
tế đó. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền 
ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự theo pháp luật 
Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên thì vụ việc dân sự có liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đó được giải 
quyết bằng con đường ngoại giao. 

 
Chương II 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
 
Điều 3. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự 
Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân 
theo các quy định của Bộ luật này.  

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án 

dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án 
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.  

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều 
luật để áp dụng.  

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi 
điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.  

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các 
nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định. 

Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự  
1. Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm 

quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có 
đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi 
kiện, đơn yêu cầu đó. 

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, 
thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi 
phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 
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Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự 
1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho 

Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.  
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng 
minh như đương sự. 

2. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến 
hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm 
sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát) tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu 
giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định của 
Bộ luật này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, 
chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát. 

Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự  
1. Trong tố tụng dân sự mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân 

biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, địa vị xã hội. 

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ tố tụng trước Tòa án. 

2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong việc thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự. 

Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự  
1. Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hay người khác có đủ điều 

kiện theo quy định của Bộ luật này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ của họ. 
3. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo 

quy định của pháp luật để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
trước Tòa án. 

4. Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự trong tố tụng dân sự. 

Điều 10. Hòa giải trong tố tụng dân sự  
Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi để các 

đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của 
Bộ luật này. 
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Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự  
1. Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy 

định của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 
2. Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân 

ngang quyền với Thẩm phán. 
Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán 

giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật  
1. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết 

việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.  
2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm 

phán, Hội thẩm nhân dân, việc giải quyết việc dân sự của Thẩm phán dưới bất kỳ 
hình thức nào.  

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 
1. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân 

và chịu sự giám sát của Nhân dân. 
2. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất. 

3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà 
nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật; giữ gìn thuần phong mỹ tục của 
dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, 
bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ.  

4. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến 
hành tố tụng có hành vi trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan 
trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật đó phải bồi 
thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước.  
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Điều 14. Tòa án xét xử tập thể  
Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét 

xử theo thủ tục rút gọn. 
Điều 15. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai  
1. Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn do Bộ luật này quy định, bảo đảm công 

bằng. 
2. Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ 

gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật 
nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo 
yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín. 

Điều 16. Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự  
1. Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa 

án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, người 
giám định, thành viên Hội đồng định giá không được tiến hành hoặc tham gia tố tụng 
nếu có lý do xác đáng để cho rằng họ có thể không vô tư, khách quan trong khi thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

2. Việc phân công người tiến hành tố tụng phải bảo đảm để họ vô tư, khách 
quan khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 17. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm  
1. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định của Bộ luật này. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. 
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải 
được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

2. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của Bộ luật này thì được xem 
xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

Điều 18. Giám đốc việc xét xử  
Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án; Tòa án nhân dân 

cấp cao giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) thuộc phạm vi thẩm quyền 
theo lãnh thổ để bảo đảm việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất. 


